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  Nội thất rộng rãi
 

Sở hữu ngoại hình nhỏ gọn nhưng không 
gian nội thất của Swift lại rộng rãi bất ngờ, 
mang lại cho bạn cảm giác thoải mái, thoáng 
đạt. Đồng thời, xe được trang bị điểm kết nối 
ISOFIX giúp dễ dàng cố định ghế trẻ em một 
cách chắc chắn và bảo vệ an toàn cho các 
em nhỏ.

Màn hình giải 
trí 10inch

Cụm đồng hồ thể 
thao phong cách

 Hệ thống phanh đĩa
  trước sau
Hệ thống phanh đĩa giúp tối ưu hiệu quả 
phanh, khả năng tản nhiệt tốt hơn, tăng tính 
thẩm mỹ, dễ dàng kiểm tra và bảo dưỡng 
trong thời gian ngắn hơn loại phanh khác. 
Bên cạnh đó, trang bị phanh đĩa giúp khách 
hàng xe Swift có thể tận hưởng trải nghiệm 
lái thể thao với ngoại thất chất hơn.

KHÔNG GIAN HIỆN ĐẠI
KHÔNG GIAN HIỆN ĐẠI

Kiểm soát hành trình 
(Cruise Control)

Điều hòa tự động

Giảm thiểu chấn thương 
cho người đi bộ
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1. Hấp thụ lực tác động từ phía trên nắp ca-pô
2. Hấp thụ lực tác động từ phía gạt mưa
3. Hấp thụ lực tác động từ 2 bên nắp ca-pô

4. Hấp thụ lực tác động trực diện nắp ca-pô
5. Hấp thụ lực tác động từ cản trước

(*) Điểm kết nối ghế trẻ em ISOFIX

  Thân xe nhẹ bền và chắc
Mang lại cho Swift khả năng di chuyển nhẹ 
nhàng và đảm bảo hiệu suất nhiên liệu



VẺ NGOÀI 
MANG PHONG CÁCH CHÂU ÂU TINH TẾ
 

Màu đỏ (ZTW)Màu bạc (ZTS)Màu trắng (ZYG)Màu xanh (ZYH) Màu xám (ZTU)

  Xu hướng
  thiết kế tối giản
Thiết kế Châu Âu nay kết hợp thêm
xu hướng tối giản. Các góc cột được
sơn đen tạo cảm giác nóc xe nổi lên. 
Tay nắm cửa sau được ốp trên góc cột 
giúp Swift mang một vẻ đẹp thời 
thượng, nhưng tối giản, sang trọng.

  Bứt phá mạnh mẽ
Động cơ K12M 1.2L VVT giúp điều chỉnh thời điểm 
đóng/mở của các van nạp sao cho phù hợp với 
tình trạng vận hành của động cơ. Đồng thời, kết 
hợp cùng hộp số CVT mang lại cho bạn cảm 
giác cầm lái mạnh mẽ, tăng tốc tốt hơn ở 
tốc độ thấp, tiết kiệm nhiên liệu hơn ở tốc 
độ cao và giảm thiểu lượng khí thải độc 
hại ra môi trường. 

Màu sắc

 4.4L/100km
Từ

Sở hữu kích cỡ nhỏ gọn cùng 
bán kính quay vòng nhỏ, Swift 
mang lại cho bạn sự linh hoạt 
ưu việt khi di chuyển trong 

thành phố.

          Linh hoạt
trong thành phố



VÈ CHE MƯA

CAMERA HÀNH TRÌNH

4

ĂNG TEN VÂY CÁ MẬP

BỆ TỲ TAY

ỐP SƯỜN XEỐP TRANG TRÍ CẢN TRƯỚC

ĐUÔI LƯỚT GIÓ
5

ỐP CẢN SAU
6

SWIFT

Đồng hồ / Clock Có / With

Có / With

Mức tiêu hao nhiên liệu (tức thời / trung bình) /
Fuel consumption (instantaneous / average) 

Có / With

Trước / Front 2

Sau / Rear 2

Điều hòa nhiệt độ /
Air conditioner Tự động / Automatic Có / With

Loa / Speakers 4

Màn hình giải trí / Audio

     Màn hình cảm ứng 10",
tích hợp camera lùi /

10" touchscreen with rear camera
       + Radio USB + Bluetooth®

       + Apple CarPlay & Android Auto  

Tùy chọn / Optional (*)

Có / With
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Có / With

Có / With

TIỆN NGHI LÁI / DRIVING AMENITIES

PHIÊN BẢN / VERSION
NỘI THẤT / INTERIOR

Màn hình hiển thị đa thông tin
/ Multi Information Display 

Hộc đựng ly / Cup holders

AN TOÀN / SAFETY
Camera hành trình (4.3 inch) / Dashcam (4.3 inch)

Giải trí & kết nối /
Audio & connection

Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử / ABS with EBD
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) / Emergency brake assist

Dây ràng ghế trẻ em / ISOFIX top tether anchorages

Túi khí SRS đôi phía trước / SRS front dual airbags

Nhiệt độ bên ngoài / Outside temperature

Bệ tỳ tay / Arm-rest Trước (với hộp đựng đồ ) / Front (with console box) Tùy chọn / Optional (*)

Khóa kết nối ghế trẻ em ISOFIX / ISOFIX lower anchorages

(*): Các đặc điểm trên là phụ kiện tùy chọn có sẵn. 
These above features are available as optional accessories.
Liên quan về phụ kiện của xe, Khách hàng vui lòng liên hệ với Đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết. 
Regarding the vehicle accessories, please contact your nearest Dealer for more details. 
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo từng thị trường.
The specifications may different depend on each market. 
Bluetooth® là nhãn hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc.
Bluetooth® is trademark of Bluetooth SIG, Inc.Tùy chọn / Optional (*)

Tùy chọn / Optional (*)

Tùy chọn / Optional (*)

NGOẠI THẤT / EXTERIOR

SWIFT

mm 3,845 x 1,735 x 1,495

mm 120

920

lít / litres 556

Khi không gập hàng ghế sau (phương pháp
VDA) / Seatback raised (VDA measurement) 

lít / litres 242

K12M

CVT

6.58

4.40

LED

Có / With

Gương chiếu hậu bên ngoài/
Outside door mirror Có / With

Tùy chọn / Optional (*)

PHIÊN BẢN / VERSION
KÍCH THƯỚC / DIMENSION
Kích thước tổng thể bên ngoài / Overall Dimension (Dài x Rộng x Cao)

Dung tích khoang hành lý /
Luggage capacity

Động cơ / Engine type

Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance

Mức tiêu thụ nhiên liệu / 
Fuel consumption

Trong đô thị / Urban cycle

Ngoài đô thị / Rural cycle

Kiểu hộp số / Transmission type

Đèn pha / Headlamp

Đèn sương mù / Fog lamp

Ốp cản sau / Rear under spoiler

Đuôi lướt gió / Roof end spolier

Ăng ten vây cá mập / Shark fin antenna

kgTrọng lượng không tải / Kerb weight

918lít / litresTối đa / Max volume

Khi gập hàng ghế sau (phương pháp VDA) /
Seatback folded (VDA measurement) 

ĐỘNG CƠ / ENGINE

kW/rpm 61/6,000Công suất tối đa / Maximum output

N.m/rpm 113/4,200Mô men xoắn tối đa / Maximum torque

5.19

Cụm đèn trước /
Front combination lamp

Chỉnh điện + Gập điện + Tích hợp đèn báo rẽ /
Electrical adjust + Electrical fold + With built-in turning
signal lamps  

Hỗn hợp / Combined cycle

Tùy chọn / Optional (*)Ốp trang trí cản trước / Front under spoiler

Tùy chọn / Optional (*)Ốp sườn xe / Side under spoilers

Vè che mưa / Door visor

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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Trang thiết bị tiêu chuẩn và các phụ kiện kèm theo có thể khác nhau tại từng thị trường và loại 
xe. Vui lòng liên hệ các đại lý Suzuki để biết thêm chi tiết. Những chi tiết trên chỉ mang tính tương 
đối. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI có quyền thay đổi mà không cần báo trước. Tất cả hình ảnh 
trong tài liệu giới thiệu này được chụp dưới sự cho phép có liên quan. Những hình ảnh không có 
bảng số trên đường công cộng là hình ảnh ghép. Phương tiện được chụp tại một khu vực riêng 
dưới sự quản lý để đảm bảo an toàn và môi trường hoạt động.
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI
ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG SỐ 2, KCN LONG BÌNH, P. LONG BÌNH, TP. BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
HOTLINE: 18006950

Triết lý bán hàng của Suzuki
Chúng tôi luôn chào đón khách hàng bằng nụ cười rạng rỡ nhất.
Chúng tôi luôn tạo không gian thoải mái và ấm cúng tại cửa hàng.
Chúng tôi luôn giữ lời hứa với khách hàng.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
BẢO DƯỠNG XE

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ đại lý:

TOP 1 XE PHỔ THÔNG 2022
DÀNH CHO PHÁ I  NỮCAR CHOICE AWARDS

Vietnam Suzuki Auto Suzuki VietNam www.suzuki.com.vn


